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4.0 6.0 6.0 TB Môn KQ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1223360187 Phạm Đặng Gia An 04/07/2007 01DN15C1 6.0 6.5 6.3  2.5 Thi lại

2 1223360038 Trần Tuyết Anh 20/09/2007 01DN15C1 8.5 8.0 8.2  8.0 8.1 Đạt

3 1223240080 Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 01DN15A1 8.5 8.0 8.2  9.5 9.0 Đạt

4 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 01DN15C1 8.5 8.0 8.2  8.0 8.1 Đạt

5 1223360101 Trần Hiếu 29/01/2007 01DN15C1 6.0 7.0 6.7  8.0 7.5 Đạt

6 1223360250 Nguyễn Trung Hiếu 01/02/2007 01DN15C1 5.0 9.0 7.7  1.0 3.7 Thi lại

7 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 7.0 8.5 8.0  9.0 8.6 Đạt

8 1223360076 Phùng Thanh Nhị 09/09/1996 01DN15C1 8.5 8.0 8.2  3.3 Thi lại

9 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 8.0 9.0 8.7  1.0 4.1 Đạt

10 1223360218 Trần Công Sung 23/04/2007 01DN15C1 6.0 6.5 6.3  2.5 Thi lại

11 1223360265 Nguyễn Ngọc Thanh 24/11/2007 01DN15C1 8.5 8.0 8.2  9.0 8.7 Đạt

12 1223360069 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 01DN15C1 6.5 8.5 7.8  8.0 7.9 Đạt

13 1213360029 Mai Lê Anh Thư 18/02/2006 01DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

14 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 01DN15C1 6.5 8.5 7.8  4.0 5.5 Đạt

15 1223360105 Nguyễn Thị Kim Xuyến 23/02/2005 01DN15C1 6.0 0.0 2.0 TBKT 0.8 Học lại
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1223360187 Phạm Đặng Gia An 04/07/2007 01DN15C1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 Học lại

2 1223360038 Trần Tuyết Anh 20/09/2007 01DN15C1 9.0 9.0 9.0  8.5 8.7 Đạt

3 1223240080 Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 01DN15A1 7.5 6.0 6.5  8.5 7.7 Đạt

4 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 01DN15C1 7.5 6.5 6.8  9.0 8.1 Đạt

5 1223360101 Trần Hiếu 29/01/2007 01DN15C1 8.5 6.5 7.2  7.8 7.5 Đạt

6 1223360250 Nguyễn Trung Hiếu 01/02/2007 01DN15C1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 Học lại

7 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 10.0 10.0 10.0  10.0 10.0 Đạt

8 1223360076 Phùng Thanh Nhị 09/09/1996 01DN15C1 5.0 7.5 6.7  8.3 7.6 Đạt

9 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 6.0 5.0 5.3  4.3 4.7 Đạt

10 1223360218 Trần Công Sung 23/04/2007 01DN15C1 5.0 2.0 3.0 TBKT 1.2 Học lại

11 1223360265 Nguyễn Ngọc Thanh 24/11/2007 01DN15C1 7.5 5.0 5.8  3.8 4.6 Đạt

12 1223360069 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 01DN15C1 7.5 6.0 6.5  6.0 6.2 Đạt

13 1213360029 Mai Lê Anh Thư 18/02/2006 01DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

14 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 01DN15C1 6.0 6.0 6.0  6.8 6.5 Đạt
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15 1223360105 Nguyễn Thị Kim Xuyến 23/02/2005 01DN15C1 5.0 1.0 2.3 TBKT 0.9 Học lại

16 2223360593 Trịnh Hiếu An 08/04/2005 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  0.0 2.0 Thi lại

17 2223360588 Nguyễn Thị Lan Đài 27/06/2005 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  5.0 5.0 Đạt

18 2223360065 Đinh Thanh Huy 07/10/2004 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  2.0 Thi lại

19 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  1.0 2.6 Thi lại

20 2223360495 Đỗ Khánh Linh 09/08/2006 02DN15C1 8.0 5.0 6.0  2.0 3.6 Thi lại

21 2223360503 Mai Bảo Ngọc Linh 21/08/2004 02DN15C1 7.0 8.5 8.0  8.0 8.0 Đạt

22 2223360236 Lê Thành Luân 21/05/2007 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  5.5 5.3 Đạt

23 2223240099 Nguyễn Long Ngọc 22/08/2003 02DN15A1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

24 2223360145 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  5.0 5.0 Đạt

25 2223360468 Sóc Thị Quỳnh Nhi 24/03/2007 02DN15C1 6.0 5.0 5.3  6.0 5.7 Đạt

26 2223360600 Đường Nhuận Phát 17/09/2004 02DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

27 2223360188 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007 02DN15C1 5.0 10.0 8.3  8.0 8.1 Đạt

28 2223360481 Nguyễn Phạm Hồng Phúc 06/03/2004 02DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

29 2223360169 Lê Phạm Như Quỳnh 26/02/2007 02DN15C1 7.0 7.5 7.3  7.5 7.4 Đạt

30 2223360382 Võ Thành Tài 27/02/2007 02DN15C1 6.0 5.0 5.3  5.0 5.1 Đạt
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31 2223360081 Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001 02DN15C1 9.0 7.0 7.7  7.0 7.3 Đạt

32 2223360467 Nguyễn Trần Thiên Thuận 28/08/2006 02DN15C1 7.0 5.0 5.7  5.5 5.6 Đạt

33 2223360448 Bùi Ngọc Anh Thư 17/02/2007 02DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

34 2223360228 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 08/06/2006 02DN15C1 7.5 5.0 5.8  7.0 6.5 Đạt

35 2223360595 Phan Thị Mỹ Uyên 16/04/2005 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  5.0 5.0 Đạt

36 2223360214 Lê Ngọc Khả Vân 28/07/2007 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  6.0 5.6 Đạt

37 2223360287 Huỳnh Thị Thanh Vy 19/10/2007 02DN15C1 6.0 5.0 5.3  4.0 4.5 Đạt

38 2223360589 Lê Ngọc Yến Vy 19/02/2005 02DN15C1 8.0 5.0 6.0  4.0 4.8 Đạt

39 2223360292 Hoàng Tuấn Anh 14/03/2003 02DN15D1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

40 2223360010 Nguyễn Thái Bảo 16/08/2003 02DN15D1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

41 2223240280 Trần Quốc Bảo 18/05/1996 02DN15B1 6.5 5.0 5.5  7.0 6.4 Đạt

42 2223360132 Huỳnh Quốc Cường 05/07/1999 02DN15D1 6.5 8.5 7.8  8.5 8.2 Đạt

43 2223240288 Hoàng Lê Khánh Duy 21/07/2001 02DN15B1 7.0 9.0 8.3  8.5 8.4 Đạt

44 2223240151 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/06/1997 02DN15B1 8.0 8.0 8.0  3.2 Thi lại

45 2223240129 Hồ Thị Giang 09/12/2000 02DN15B1 9.0 8.5 8.7  9.0 8.9 Đạt

46 2223240273 Phan Đình Hoàng 01/01/1993 02DN15B1 0.0 TBKT 0.0 Học lại
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47 2223360106 Đỗ Đăng Khoa 17/02/2002 02DN15D1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

48 2223240162 Hoàng Trung Kiên 19/04/2003 02DN15B1 8.0 6.5 7.0  6.0 6.4 Đạt

49 2223360508 Trần Phước Lành 17/06/1991 02DN15D1 7.0 2.3 TBKT 0.9 Học lại

50 2223360581 Nguyễn Tiết Minh 10/12/1991 02DN15D1 8.0 9.5 9.0  9.5 9.3 Đạt

51 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 02DN15D1 6.5 5.0 5.5  7.0 6.4 Đạt

52 2223360019 Trần Nguyễn Huy Phong 17/12/2002 02DN15D1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

53 2223360116 Trần Thị Mỹ Tâm 01/04/2005 02DN15D1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

54 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 02DN15D1 5.0 5.0 5.0  7.5 6.5 Đạt

55 2213240094 Lê Phương Thảo 04/09/1991 02DN15B1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

56 2223240165 Bùi Thị Thúy 10/10/1999 02DN15B1 7.5 8.5 8.2  8.5 8.4 Đạt

57 2223360505 Võ Trung Toán 06/12/1997 02DN15D1 5.0 7.0 6.3  7.5 7.0 Đạt

58 2223360574 Trương Công Tráng 08/05/1995 02DN15D1 8.0 5.0 6.0  6.0 6.0 Đạt
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39 2223360292 Hoàng Tuấn Anh 14/03/2003 02DN15D1 9.0 9.0 9.0  7.8 8.3 Đạt

40 2223360010 Nguyễn Thái Bảo 16/08/2003 02DN15D1 2.0 0.0 0.7 TBKT 0.3 Học lại

41 2223240280 Trần Quốc Bảo 18/05/1996 02DN15B1 9.0 8.0 8.3  7.8 8.0 Đạt

42 2223360132 Huỳnh Quốc Cường 05/07/1999 02DN15D1 9.0 7.5 8.0  7.0 7.4 Đạt

43 2223240288 Hoàng Lê Khánh Duy 21/07/2001 02DN15B1 7.0 7.5 7.3  7.0 7.1 Đạt

44 2223240151 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/06/1997 02DN15B1 6.0 5.0 5.3  2.1 Thi lại

45 2223240129 Hồ Thị Giang 09/12/2000 02DN15B1 9.0 8.0 8.3  8.5 8.4 Đạt

46 2223240273 Phan Đình Hoàng 01/01/1993 02DN15B1 8.0 7.5 7.7  8.0 7.9 Đạt

47 2223360106 Đỗ Đăng Khoa 17/02/2002 02DN15D1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 Học lại

48 2223240162 Hoàng Trung Kiên 19/04/2003 02DN15B1 8.0 7.5 7.7  8.0 7.9 Đạt

49 2223360508 Trần Phước Lành 17/06/1991 02DN15D1 6.0 5.0 5.3  2.1 Thi lại

50 2223360581 Nguyễn Tiết Minh 10/12/1991 02DN15D1 10.0 7.5 8.3  8.3 8.3 Đạt

51 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 02DN15D1 9.0 9.0 9.0  7.5 8.1 Đạt
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52 2223360019 Trần Nguyễn Huy Phong 17/12/2002 02DN15D1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 Học lại

53 2223360116 Trần Thị Mỹ Tâm 01/04/2005 02DN15D1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 Học lại

54 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 02DN15D1 10.0 7.0 8.0  7.0 7.4 Đạt

55 2213240094 Lê Phương Thảo 04/09/1991 02DN15B1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 Học lại

56 2223240165 Bùi Thị Thúy 10/10/1999 02DN15B1 10.0 8.5 9.0  8.3 8.6 Đạt

57 2223360505 Võ Trung Toán 06/12/1997 02DN15D1 9.0 8.0 8.3  7.0 7.5 Đạt

58 2223360574 Trương Công Tráng 08/05/1995 02DN15D1 8.0 10.0 9.3  7.0 7.9 Đạt
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1 1223360187 Phạm Đặng Gia An 04/07/2007 01DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

2 1223360038 Trần Tuyết Anh 20/09/2007 01DN15C1 9.0 10.0 9.7  10.0 9.9 Đạt

3 1223240080 Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 01DN15A1 8.0 9.0 8.7  10.0 9.5 Đạt

4 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 01DN15C1 9.0 9.0 9.0  9.0 9.0 Đạt

5 1223360101 Trần Hiếu 29/01/2007 01DN15C1 9.0 9.0 9.0  2.0 4.8 Đạt

6 1223360250 Nguyễn Trung Hiếu 01/02/2007 01DN15C1 5.0 6.0 5.7  1.0 2.9 Thi lại

7 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 10.0 10.0 10.0  10.0 10.0 Đạt

8 1223360076 Phùng Thanh Nhị 09/09/1996 01DN15C1 9.0 10.0 9.7  10.0 9.9 Đạt

9 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 6.0 7.0 6.7  1.0 3.3 Thi lại

10 1223360218 Trần Công Sung 23/04/2007 01DN15C1 9.0 9.0 9.0  3.6 Thi lại

11 1223360265 Nguyễn Ngọc Thanh 24/11/2007 01DN15C1 7.0 7.0 7.0  3.0 4.6 Đạt

12 1223360069 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 01DN15C1 6.0 7.0 6.7  10.0 8.7 Đạt

13 1213360029 Mai Lê Anh Thư 18/02/2006 01DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại
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14 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 01DN15C1 6.0 7.0 6.7  0.0 2.7 Thi lại

15 1223360105 Nguyễn Thị Kim Xuyến 23/02/2005 01DN15C1 0.0 TBKT 0.0 Học lại

16 2223360593 Trịnh Hiếu An 08/04/2005 02DN15C1 8.9 7.2 7.8  4.0 5.5 Đạt

17 2223360588 Nguyễn Thị Lan Đài 27/06/2005 02DN15C1 5.6 5.0 5.2  5.0 5.1 Đạt

18 2223360065 Đinh Thanh Huy 07/10/2004 02DN15C1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 0.0 Học lại

19 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  0.0 2.0 Thi lại

20 2223360495 Đỗ Khánh Linh 09/08/2006 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  0.0 2.0 Thi lại

21 2223360503 Mai Bảo Ngọc Linh 21/08/2004 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  0.0 2.0 Thi lại

22 2223360236 Lê Thành Luân 21/05/2007 02DN15C1 8.8 6.4 7.2  4.0 5.3 Đạt

23 2223240099 Nguyễn Long Ngọc 22/08/2003 02DN15A1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 0.0 Học lại

24 2223360145 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 02DN15C1 8.9 6.2 7.1  3.0 4.6 Đạt

25 2223360468 Sóc Thị Quỳnh Nhi 24/03/2007 02DN15C1 10.0 7.0 8.0  6.0 6.8 Đạt

26 2223360600 Đường Nhuận Phát 17/09/2004 02DN15C1 0.0 TBKT 0.0 0.0 Học lại

27 2223360188 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007 02DN15C1 10.0 10.0 10.0  9.0 9.4 Đạt

28 2223360481 Nguyễn Phạm Hồng Phúc 06/03/2004 02DN15C1 0.0 0.0 0.0 TBKT 0.0 0.0 Học lại

29 2223360169 Lê Phạm Như Quỳnh 26/02/2007 02DN15C1 10.0 8.5 9.0  7.0 7.8 Đạt
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30 2223360382 Võ Thành Tài 27/02/2007 02DN15C1 8.9 6.7 7.4  6.3 6.8 Đạt

31 2223360081 Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001 02DN15C1 10.0 10.0 10.0  6.0 7.6 Đạt

32 2223360467 Nguyễn Trần Thiên Thuận 28/08/2006 02DN15C1 8.8 6.1 7.0  4.0 5.2 Đạt

33 2223360448 Bùi Ngọc Anh Thư 17/02/2007 02DN15C1 5.4 5.0 5.1  1.0 2.7 Thi lại

34 2223360228 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 08/06/2006 02DN15C1 8.9 7.9 8.2  5.5 6.6 Đạt

35 2223360595 Phan Thị Mỹ Uyên 16/04/2005 02DN15C1 5.0 5.0 5.0  5.0 5.0 Đạt

36 2223360214 Lê Ngọc Khả Vân 28/07/2007 02DN15C1 10.0 8.0 8.7  6.5 7.4 Đạt

37 2223360287 Huỳnh Thị Thanh Vy 19/10/2007 02DN15C1 8.9 6.4 7.2  2.8 4.6 Đạt

38 2223360589 Lê Ngọc Yến Vy 19/02/2005 02DN15C1 5.6 5.0 5.2  4.0 4.5 Đạt


